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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC
Năm:…
Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	
	TỔNG CHI NSTW
	
	
	

	A
	CHI BỔ SUNG CHO NSĐP
	
	
	

	B
	CHI NSTW THEO LĨNH VỰC
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	I
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	

	
	- Chi khoa học và công nghệ
	
	
	

	
	- Chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	

	
	- Chi văn hóa thông tin
	
	
	

	
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	

	
	- Chi thể dục thể thao
	
	
	

	
	- Chi bảo vệ môi trường
	
	
	

	
	- Chi các hoạt động kinh tế
	
	
	

	
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	

	
	- Chi bảo đảm xã hội
	
	
	

	II
	Chi trả nợ lãi
	
	
	

	III
	Chi viện trợ
	
	
	

	IV
	Chi thường xuyên 
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	

	
	- Chi khoa học và công nghệ
	
	
	

	
	- Chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	

	
	- Chi văn hóa thông tin
	
	
	

	
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	

	
	- Chi thể dục thể thao
	
	
	

	
	- Chi bảo vệ môi trường
	
	
	

	
	- Chi các hoạt động kinh tế
	
	
	

	
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	

	
	- Chi bảo đảm xã hội
	
	
	

	V
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	
NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, họ tên)



